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Mã số 
doanh 
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Quận / Huyện  Vốn điều lệ Điện thoại Email
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Ngày đăng 
ký thay đổi

Loại hình DN

Số 
lượng 

lao 
động

1 4500653131
CÔNG TY TNHH DƯỢC LIỆU VÀ DƯỢC 
PHẨM NAM KHANG

Số 42/03 Yết Kiêu, Phường Đạo Long, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
    39,000,000,000 0909 363 848 LÊ THANH THIỆN LÊ THANH THIỆN 4632:Bán buôn thực phẩm

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

04/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

2 4500653149
CÔNG TY TNHH MTV TM & DV GIA 
PHÁT NINH THUẬN

Số 212 đường Trường Chinh, Phường Văn 
Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      4,800,000,000 0974305974

quangvandai81
@gmail.com

QUẢNG VĂN ĐÀI QUẢNG VĂN ĐÀI
6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

05/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

8

3 4500653156 CÔNG TY TNHH TÔM GIỐNG TURBO 22
Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      9,000,000,000 0937.759222 LÊ VĂN LINH LÊ VĂN LINH 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 05/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

4 4500653170
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY 
DỰNG NCĐ - NINH THUẬN

Số 48/18 Minh Mạng, Phường Đô Vinh, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0349.394400

congtyxaydungn
cd@gmail.com

TRẦN VĂN TUẤN 
ĐẠT

TRẦN VĂN TUẤN ĐẠT 4101:Xây dựng nhà để ở

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

05/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

5 4500653163
CÔNG TY TNHH MTV Ô TÔ TRƯỜNG 
HẢI NINH THUẬN

Quốc lộ 1A, Thôn Tân Sơn 1, Xã Thành 
Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      5,200,000,000 0938 091 882

NGUYỄN THIỆN 
MỸ

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ 
khác

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4512:Bán lẻ ô tô 
con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe có 
động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động 
cơ khác

05/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

50

6 4500653188
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG BẦU TRỜI XANH

Số 79 Tô Hiệu, Phường Tấn Tài, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0395.471020

quoctuanvont@
gmail.com

VÕ QUỐC TUẤN VÕ QUỐC TUẤN
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4663:Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,7110:Hoạt động 
kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan,4101:Xây dựng nhà 
để ở

06/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

7 4500653195
CÔNG TY TNHH VĨNH HỢP NINH 
THUẬN

Thôn Thuận Hòa, Xã Phước Thuận, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

      5,000,000,000 0906501558
PHAN NHẬT 

THANH
PHAN NHẬT THANH

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống

06/01/2022 13/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

25

8 4500653205
CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN 3T 
NINH CHỮ

274 Yên Ninh, Thị Trấn Khánh Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0829051512
nguyennhatnguy
en25@gmail.co

m

NGUYỄN NHẬT 
NGUYÊN

NGUYỄN NHẬT 
NGUYÊN

6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại,8551:Giáo dục thể thao và giải trí,6619:Hoạt động hỗ trợ 
dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

06/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

4

9 4500653244
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN XUẤT 
GIỐNG THỦY SẢN

Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0904.689939
NGUYỄN THỊ MAI 

HƯƠNG
NGUYỄN THỊ MAI 

HƯƠNG
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

07/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

10 4500653276
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THỦY 
SẢN ĐẠI VIỆT

Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0918.551122
NGUYỄN MINH 

TRÍ
NGUYỄN MINH TRÍ 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

07/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

11 4500653251 CÔNG TY TNHH ĐÔNG LỢI
Thôn Lạc Sơn 3, Xã Cà Ná, Huyện Thuận 
Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Nam

      5,000,000,000 0922.250789
congtydongloi2
022@gmail.co

m
LÊ THANH ĐÔNG LÊ THANH ĐÔNG

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

07/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

9

12 4500653269
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ CHÀNH RÀNH HOUSE

Thôn Vĩnh Hy, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      5,000,000,000 0911 443 267
NGUYỄN THỊ 
BÍCH NGỌC

NGUYỄN THỊ BÍCH 
NGỌC

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn 
đồ uống,9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được 
phân vào đâu

07/01/2022 12/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

13 4500653290
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG 
THỦY SẢN CP TOÀN PHÁT

Thôn Khánh Tường, Xã Tri Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0937.775671
NGUYỄN THÀNH 

TRUNG
NGUYỄN THÀNH 

TRUNG
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

07/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

14 4500653300
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THỦY SẢN 
HOÀNG PHÚ

Thôn Mỹ HIệp, Xã Thanh Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0969.787111
NGUYỄN THỊ 

THU VÂN
NGUYỄN THỊ THU 

VÂN
0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

07/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

15 4500653371
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VÀ XÂY DỰNG GIA NGUYỄN NINH 
THUẬN

Đường N9, khu phố 6, Phường Phủ Hà, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0988.456072

NGUYỄN ĐẶNG 
MINH KHOA

NGUYỄN ĐẶNG 
MINH KHOA

4101:Xây dựng nhà để ở

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4649:Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình

10/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

16 4500653364
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ XUẤT NHẬP KHẨU TÁO ĐỎ

Số 63/7 Trương Định , Phường Phước Mỹ, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0767321108

NGUYỄN THỊ 
HỮU DIÊN

NGUYỄN THỊ HỮU 
DIÊN

4632:Bán buôn thực phẩm

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình

10/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

1

17 4500653396
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHĂN NUÔI 
THANH AN

Số 31/9L Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
    10,000,000,000 

0988 414 036 
- 0986 248 

411
TRỊNH THÚY AN     TRỊNH THÚY AN     

0145:Chăn nuôi lợn và sản xuất giống 
lợn

0145:Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 11/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10
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18 4500653420
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THƯƠNG MẠI 
VẠN PHÚ

Số 40 Thủ Khoa Huân, Phường Phước Mỹ, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0799.978489 VÕ PHÚ HÀO VÕ PHÚ HÀO

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4512:Bán lẻ ô tô 
con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe có 
động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động 
cơ khác

13/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

19 4500653413
CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN TRƯỜNG 
PHI

Tổ 5, Thôn Phước An 1, Xã Phước Vinh, 
Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

         500,000,000 0969 059 578
NGUYỄN 

TRƯỜNG PHI  
NGUYỄN TRƯỜNG 

PHI  
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm

13/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

4

20 4500653438
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 
TRỌNG TRÝ

Thôn Lạc Sơn 1, Xã Cà Ná, Huyện Thuận 
Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Nam

      1,000,000,000 0919.734574
NGUYỄN TRỌNG 

TRÝ
NGUYỄN TRỌNG TRÝ 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

13/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

21 4500653445 CÔNG TY TNHH MAY CHÂU PHÚ
Đường Tà Pô Cương, Khu phố 3, Thị Trấn 
Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Sơn

      5,000,000,000 0918211333
trongvipph@gm

ail.com
BÙI TRỌNG VĨ BÙI TRỌNG VĨ

1410:May trang phục (trừ trang phục 
từ da lông thú)

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm,4641:Bán buôn vải, 
hàng may mặc, giày dép

14/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

22 4500653452
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
PHAN THỊNH

Số 14 Trần Phú, Khu phố 4, Thị Trấn 
Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

      2,000,000,000 0901265596 
anhthuvophan@

gmail.com
VÕ PHAN THỊNH   VÕ PHAN THỊNH   5320:Chuyển phát

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại 
thành (trừ vận tải bằng xe buýt),4933:Vận tải hàng hóa bằng 
đường bộ,5210:Kho bãi và lưu giữ hàng hóa,5229:Hoạt động 
dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

14/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

23 4500653491
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ GIỐNG THỦY 
SẢN PHÚC THỊNH AQUA

Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0912.563533 NGUYỄN THANH NGUYỄN THANH 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển
4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

17/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

24 4500653519
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN VIP 
THÁI LT

Thôn Mỹ Tường 1, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 
0977.890977 - 
 0918.314448

LÂM VĂN TỨ LÂM VĂN TỨ 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 18/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

25 4500653533
CÔNG TY TNHH HOÀNG NGỌC PHÁT 
THUẬN

Thôn Ninh Quý 1, Xã Phước Sơn, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

         500,000,000 0708586832 VÕ XUÂN HÙNG  VÕ XUÂN HÙNG  
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,1030:Chế biến và bảo quản rau quả

19/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

4

26 4500653540
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ HC - HÂN KHANG

Quốc lộ 27, Đường Phan Đăng Lưu, Khu 
phố 8, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-
Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      2,000,000,000 0933 220 357 CHÂU THANH HẢI CHÂU THANH HẢI

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

20/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

27 4500653558 CÔNG TY TNHH TG I.Q.A
Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

         500,000,000 0907.791678 ĐÀNG NĂNG ANH ĐÀNG NĂNG ANH 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4620:Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4649:Bán buôn đồ dùng khác 
cho gia đình

20/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

28 4500653565
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT GIỐNG 
THỦY SẢN THỊNH PHƯỚC

Thôn Mỹ Tường 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0913.684814
TRẦN THỊ THU 

SANG
TRẦN THỊ THU SANG 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển 20/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

29 4500653607
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
VÀ PHÁT TRIỂN ALPHA VIỆT 

Số 146/02 Đường 21 tháng 8, Phường 
Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      5,000,000,000 0903 905 337

ptalphaviet@g
mail.com

CHU TRƯƠNG 
TUẤN ANH

CHU TRƯƠNG TUẤN 
ANH

4101:Xây dựng nhà để ở

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của 
ô tô và xe có động cơ khác,4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, 
lỏng, khí và các sản phẩm liên quan,4663:Bán buôn vật liệu, 
thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

21/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

30 4500653621
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CHỢ QUẢNG 
SƠN

Thôn Triệu Phong 1, Xã Quảng Sơn, Huyện 
Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Sơn

      4,900,000,000 0906.662452
NGUYỄN ĐĂNG 

TUẤN
NGUYỄN ĐĂNG TUẤN

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4620:Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

25/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

31 4500653639 CÔNG TY TNHH TM VÀ SX GIA LONG
Thôn Phước An 1, Xã Phước Vinh, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

         600,000,000 0938536953
tranthingocthiet
1981@gmail.co

m

TRẦN THỊ NGỌC 
THIẾT

TRẦN THỊ NGỌC 
THIẾT

1104:Sản xuất đồ uống không cồn, 
nước khoáng

4633:Bán buôn đồ uống,4723:Bán lẻ đồ uống trong các cửa 
hàng chuyên doanh,1104:Sản xuất đồ uống không cồn, nước 
khoáng

26/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

32 4500653646
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
THƯƠNG MẠI DU LỊCH VÀ VẬN TẢI 
VIỆT THƯ

283 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
         500,000,000 

0908.794949 - 
 0935.171722

thaitranngocdun
g.pt@gmail.co

m

TRƯƠNG THỊ 
THÙY TRINH

TRƯƠNG THỊ THÙY 
TRINH

4931:Vận tải hành khách đường bộ 
trong nội thành, ngoại thành (trừ vận 
tải bằng xe buýt)

4931:Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại 
thành (trừ vận tải bằng xe buýt),4932:Vận tải hành khách 
đường bộ khác,4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

26/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

33 4500653653
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
MUỐI SASA

Thôn Khánh Nhơn, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      2,000,000,000 0918.132899
NGUYỄN PHÚC 

HẢO
NGUYỄN PHÚC HẢO 4632:Bán buôn thực phẩm

4632:Bán buôn thực phẩm,4669:Bán buôn chuyên doanh 
khác chưa được phân vào đâu,8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ 
kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu,0893:Khai 
thác muối

26/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

34 4500653660 CÔNG TY TNHH MTV THIỆN MY
Số 151 Đường Thống Nhất, Khu phố 4, 
Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
         500,000,000 0947 657 879

ngphsi1979@g
mail.com

NGUYỄN PHƯỚC 
SỈ

NGUYỄN PHƯỚC SỈ 4690:Bán buôn tổng hợp 4690:Bán buôn tổng hợp 27/01/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

4

35 4500653678 CÔNG TY TNHH NEMAH
Thôn An Nhơn, Xã Xuân Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0903712658 MÃ MINH TUẤN MÃ MINH TUẤN 4690:Bán buôn tổng hợp

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống

07/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

36 4500653773
CÔNG TY TNHH YẾN SÀO HOÀNG YẾN 
VÀNG

Số 189 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
         900,000,000 0972 62 1414

hoangyenvang
@gmail.com

TRẦN THỊ KIM 
HOÀNG

TRẦN THỊ KIM 
HOÀNG

4632:Bán buôn thực phẩm
4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,1079:Sản 
xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu,1101:Chưng, 
tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh

16/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

37 4500653766
CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGỌC 
NGHI

Số 89 Quốc lộ 1A, Khu phố 15, Thị Trấn 
Phước Dân, Huyện Ninh Phước, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Phước

      5,000,000,000 0835920489
NGUYỄN NGỌC 

NGHI
NGUYỄN NGỌC NGHI

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, 
khí và các sản phẩm liên quan

4661:Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên 
quan

16/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5
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38 4500653798
CÔNG TY TNHH TM DV UYÊN TRINH 
NINH THUẬN

Thôn Tuấn Tú, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

         200,000,000 0366.448939
uyentrinhninhth
uan@gmail.com

TỪ CÔNG 
CHƯƠNG

TỪ CÔNG CHƯƠNG
4669:Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,4649:Bán 
buôn đồ dùng khác cho gia đình,4669:Bán buôn chuyên 
doanh khác chưa được phân vào đâu

17/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

39 4500653808
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THIÊN 
KIM _NT

Thôn Phước Đồng 2, Xã Phước Hậu, Huyện 
Ninh Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

      1,000,000,000 0976000411
THUẬN NGỌC 

HÓA
THUẬN NGỌC HÓA 4101:Xây dựng nhà để ở

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

18/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

40 4500653815
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH 
VỤ - XÂY DỰNG GIA THÀNH NINH 
THUẬN

Đường N 4.2, Thôn Ấn Đạt, Xã Lợi Hải, 
Huyện Thuận Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Bắc

         500,000,000 
0396 911 177 

- 0962 424 
424

HUỲNH THỊ 
LƯỢM

HUỲNH THỊ LƯỢM
4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

18/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

41 4500653822
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 
QUẢNG CÁO ĐÌNH KHA

Hẻm 150 Đường 21 tháng 8, Khu phố 8, 
Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
         500,000,000 0933 866 022 TRẦN MINH MẪN TRẦN MINH MẪN 7310:Quảng cáo

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

18/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

42 4500653847
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ Ô TÔ VÀNG NINH THUẬN

02B3 Đường Thống Nhất, Phường Đài Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0935 103 909

NGUYỄN VĂN 
VÀNG

NGUYỄN VĂN VÀNG
4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe 
có động cơ khác

4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác,4512:Bán lẻ ô tô 
con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống),4513:Đại lý ô tô và xe có 
động cơ khác,4520:Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động 
cơ khác

18/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

43 4500653879
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ PHÁT 
TRIỂN THE ONE

Số 46 Huỳnh Tấn Phát, Khu phố 2, Phường 
Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      4,500,000,000 0934881984

lecathanhsan@g
mail.com

ĐẶNG THỊ NGỌC 
HẠNH

ĐẶNG THỊ NGỌC 
HẠNH

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4649:Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp 
đặt khác trong xây dựng,6810:Kinh doanh bất động sản, 
quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

21/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

10

44 4500653886
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUÂN 
THIẾT

Số 80 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0989 050 590

thanhvan.nth@
gmail.com

LÊ THANH VÂN LÊ THANH VÂN 4632:Bán buôn thực phẩm
4632:Bán buôn thực phẩm,4722:Bán lẻ thực phẩm trong các 
cửa hàng chuyên doanh

21/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

45 4500653928
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẮT 
THÉP ĐỨC ANH

68 Đường Phan Đăng Lưu, khu phố 2, 
Phường Đài Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      2,000,000,000 0937 141 999

NGUYỄN VĂN 
CHƯƠNG

NGUYỄN VĂN 
CHƯƠNG

4662:Bán buôn kim loại và quặng kim 
loại

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4649:Bán buôn đồ 
dùng khác cho gia đình,4662:Bán buôn kim loại và quặng 
kim loại,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong 
xây dựng

22/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

1

46 4500653910
CÔNG TY TNHH TMDV MINH THIÊN 
LỘC NINH THUẬN

Đường Thống Nhất, Thôn Tân Sơn 2, Xã 
Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      9,000,000,000 0328852277 PHẠM VĂN MINH PHẠM VĂN MINH

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ uống,4649:Bán 
buôn đồ dùng khác cho gia đình,4662:Bán buôn kim loại và 
quặng kim loại

22/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

47 4500653942
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ SALA GÀ

Số 92 Đường 16 tháng 4, Phường Mỹ Hải, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
         500,000,000 0909 775 591 TRẦN RI CA TRẦN RI CA

5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống 
phục vụ lưu động

4633:Bán buôn đồ uống,5610:Nhà hàng và các dịch vụ ăn 
uống phục vụ lưu động,5621:Cung cấp dịch vụ ăn uống theo 
hợp đồng không thường xuyên với khách hàng,5629:Dịch vụ 
ăn uống khác

22/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

14

48 4500653981
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY 
DỰNG THUẬN AN NINH THUẬN

08A Ngô Đức Kế, Phường Mỹ Đông, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0918.037181

thuananninhthu
an@gmail.com

NGÔ THỊ NGỌC 
THUẬN

NGÔ THỊ NGỌC 
THUẬN

4759:Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, 
tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, 
đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình 
khác chưa được phân vào đâu  trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ 
gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4663:Bán buôn vật liệu, thiết 
bị lắp đặt khác trong xây dựng,4669:Bán buôn chuyên doanh 
khác chưa được phân vào đâu

23/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

6

49 4500653974
CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VẬT TƯ Y TẾ 
BÌNH AN

102 Trường Chinh, Phường Văn Hải, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      8,600,000,000 0936009971

PHẠM VIẾT 
THẮNG

PHẠM VIẾT THẮNG
4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4659:Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác,4663:Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,3312:Sửa chữa máy 
móc, thiết bị

23/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

1

50 4500653999
CÔNG TY TNHH KHAI THÁC VÀ 
THƯƠNG MẠI VẠN THÀNH

Thôn Từ Thiện, Xã Phước Dinh, Huyện 
Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Nam

      1,000,000,000 0937781479 VŨ THỊ LUYẾN VŨ THỊ LUYẾN 0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4659:Bán buôn 
máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác,4663:Bán buôn vật 
liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng,0810:Khai thác đá, 
cát, sỏi, đất sét

23/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

51 4500654008
CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN 
SYAQUA - ADN

Thôn Khánh Nhơn 2, Xã Nhơn Hải, Huyện 
Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      2,000,000,000 0948.033633
NGUYỄN KHẮC 

VĨNH
NGUYỄN KHẮC VĨNH 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

24/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

52 4500654022
CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG LÂM 
PHÚ

Thôn Triệu Phong 2, Xã Quảng Sơn, Huyện 
Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Sơn

    21,000,000,000 0967.371375 HOÀNG LÊ ÂN HOÀNG LÊ ÂN
0145:Chăn nuôi lợn và sản xuất giống 
lợn

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,0145:Chăn nuôi lợn và sản xuất giống 
lợn,0146:Chăn nuôi gia cầm,0149:Chăn nuôi khác

24/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

53 4500654061 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TKT CONS
Số Nhà 12, Hẻm 84, Đường Nguyễn Thị 
Minh Khai, Phường Mỹ Bình, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0963338341      

Hoaanhtuc2001
91@gmail.com   

NGUYỄN CÔNG 
TUÂN   

NGUYỄN CÔNG TUÂN
2592:Gia công cơ khí; xử lý và tráng 
phủ kim loại

4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác,2410:Sản xuất 
sắt, thép, gang,2420:Sản xuất kim loại quý và kim loại 
màu,2432:Đúc kim loại màu

25/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

54 4500654047 CÔNG TY TNHH GIỐNG THỦY SẢN MT
Thôn Khánh Hội, Xã Tri Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0913.930472
TRẦN HOÀI 

TRUNG
TRẦN HOÀI TRUNG 0321:Nuôi trồng thuỷ sản biển

4632:Bán buôn thực phẩm,0321:Nuôi trồng thuỷ sản 
biển,0322:Nuôi trồng thuỷ sản nội địa

25/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

55 4500654079
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 68 NINH 
THUẬN

Số 81/14 Huỳnh Tấn Phát, Phường Đài 
Sơn, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0888 393 039 TRỊNH MINH BÌNH TRỊNH MINH BÌNH

4229:Xây dựng công trình công ích 
khác

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

25/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

56 4500654086
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI NGỌC NHÂN

Số 10 Ngô Thì Nhậm, Phường Bảo An, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0933010552

nguyennhanpr@
gmail.com

NGUYỄN NGỌC 
NHÂN

NGUYỄN NGỌC NHÂN
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

25/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

 3/1/2022 9:19:50 AM 



TT
Mã số 
doanh 
nghiệp

Tên doanh nghiệp Địa chỉ trụ sở chính Quận / Huyện  Vốn điều lệ Điện thoại Email
Người đại diện 
theo pháp luật

Chủ sở hữu Ngành nghề KD chính Ngành nghề KD Ngày cấp
Ngày đăng 
ký thay đổi

Loại hình DN

Số 
lượng 

lao 
động

57 4500654103
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH 
VỤ VỆ SINH VÀ MÔI TRƯỜNG HOÀNG 
TRANG

Số 92/10 Thống Nhất, Phường Phủ Hà, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0345.152242

hoangtrang3894
@gmail.com

LÊ NGỌC HOÀNG 
TRANG

LÊ NGỌC HOÀNG 
TRANG

8129:Vệ sinh công nghiệp và các công 
trình chuyên biệt

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4620:Bán buôn nông, 
lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống,4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 
đâu

26/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

5

58 4500654093
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY 
DỰNG HOÀNG DIỆU

Số 308/7 Thống Nhất, Phường Phủ Hà, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0918 177 507

TRẦN NGỌC 
MINH

TRƯƠNG THỊ HỒNG 
DIỆP

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công 
trình xây dựng,4390:Hoạt động xây dựng chuyên dụng 
khác,4632:Bán buôn thực phẩm

28/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

59 4500654128
CÔNG TY TNHH TM VÀ DV QUANG 
KHÁNH NT

136/8 Trường Chinh, Phường Văn Hải, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0904.328129

TRẦN QUANG 
KHÁNH

TRẦN QUANG KHÁNH
4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và 
phụ tùng máy khác

4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4651:Bán buôn 
máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm,4652:Bán buôn 
thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông,4659:Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy khác

28/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

60 4500654135
CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN THỰC 
PHẨM THANH THANH

Số 92E. Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
Phường Tấn Tài, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0943 525 340 TỐNG HỮU HIẾU TỐNG HỮU HIẾU

1020:Chế biến, bảo quản thuỷ sản và 
các sản phẩm từ thuỷ sản

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống

28/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

3

61 4500654142
CÔNG TY TNHH CÔNG RÔ NINH 
THUẬN

Đường Phan Đăng Lưu, tổ 3, khu phố 8, 
Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      2,900,000,000 0973200004

NGUYỄN QUỐC 
TRUNG

NGUYỄN QUỐC 
TRUNG

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng khác,4330:Hoàn thiện công 
trình xây dựng,4511:Bán buôn ô tô và xe có động cơ 
khác,4513:Đại lý ô tô và xe có động cơ khác

28/02/2022
Công ty trách 

nhiệm hữu hạn 
một thành viên

2

62 4500653124
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ GREEN WATER

Số 257/17/23 Đường 21 tháng 8, Khu phố 
7, Phường Phước Mỹ, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0977 009 665

NGUYỄN THÀNH 
VĂN

4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện 
điện tử, viễn thông

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4633:Bán buôn đồ 
uống

04/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

2

63 4500653117
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN 
TẢI BÌNH MINH NINH THUẬN

Khu TDC Thành Hải, thôn Cà Đú, Xã 
Thành Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, 
Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
    20,000,000,000 0908 191 750

vantaibinhminh
ninhthuan@gm

ail.com
VÕ MINH PHỤNG  4933:Vận tải hàng hóa bằng đường bộ

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

04/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

64 4500653332
CÔNG TY TNHH TM & DV TRƯỜNG 
THÀNH PRO

Thôn Long Bình 2, Xã An Hải, Huyện Ninh 
Phước, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Phước

      1,000,000,000 0909.841844
truongthanhpr0
811@gmail.co

m

NGUYỄN HỮU 
THÀNH PHÁT

4530:Bán phụ tùng và các bộ phận phụ 
trợ của ô tô và xe có động cơ khác

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

10/01/2022 18/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

10

65 4500653406 CÔNG TY TNHH NINA AN
TM 28-27, Khu K1, Đường Trần Văn Khê, 
Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      5,000,000,000 0898 929 126

NGUYỄN THỊ 
BÍCH HẠNH

6810:Kinh doanh bất động sản, quyền 
sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử 
dụng hoặc đi thuê

4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4620:Bán buôn 
nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật 
sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột 
mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm

12/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

8

66 4500653477 CÔNG TY TNHH MỸ HÒA LAGOON
Thôn Mỹ Hòa, Xã Vĩnh Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      2,000,000,000 094.4641177
NGUYỄN THỊ KIM 

NGÀ
5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

4633:Bán buôn đồ uống,0118:Trồng rau, đậu các loại và trồng 
hoa,0119:Trồng cây hàng năm khác,0129:Trồng cây lâu năm 
khác

14/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

67 4500653484
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ 
XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI KIẾN 
MINH

Số 03 Trần Văn Giàu, Khu đô thị mới K1, 
Phường Thanh Sơn, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      5,000,000,000 0945137651

tvtkkienminh@
gmail.com

TRẦN GIA BẢO 
LUÂN

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

14/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

68 4500653526
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ 
THƯƠNG MẠI QUẢNG CHÂU

Thôn Thành Ý, Xã Thành Hải, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0937 576 463

quangchau2022.
nt@gmail.com

QUẢNG ĐẠI ĐỨC
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

18/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

69 4500653572
CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ PHÁT 
TRIỂN PHẦN MỀM AEROSPACE

Số 332 Ngô Gia Tự, Phường Tấn Tài, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0784.689998

TRẦN QUỐC 
PHONG

6201:Lập trình máy vi tính

4651:Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần 
mềm,6201:Lập trình máy vi tính,6202:Tư vấn máy vi tính và 
quản trị hệ thống máy vi tính,6209:Hoạt động dịch vụ công 
nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

20/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

3

70 4500653597
CÔNG TY TNHH TM DV VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG VIỆT NHI

Số 79B, Đường Hải Thượng Lãn Ông, 
Phường Mỹ Đông, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      2,000,000,000 0938 780 321

vietnhi4229@g
mail.com

PHẠM THỊ CHÂU 
NHI

4663:Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt 
khác trong xây dựng

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4610:Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa,4632:Bán buôn 
thực phẩm

20/01/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

3

71 4500653692
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
BẤT ĐỘNG SẢN TTK

Thôn Tri Thủy 2, Xã Tri Hải, Huyện Ninh 
Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      1,000,000,000 0877.027412
trangnguyen749
0@gmail.com

VÕ QUỐC TOÀN
6820:Tư vấn, môi giới, đấu giá bất 
động sản, đấu giá quyền sử dụng đất

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,8230:Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương 
mại,8551:Giáo dục thể thao và giải trí,6619:Hoạt động hỗ trợ 
dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu

08/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

4

72 4500653759
CÔNG TY TNHH NÔNG TRANG LÂM 
THUẬN

Thôn Trà Giang 4, Xã Lương Sơn, Huyện 
Ninh Sơn, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Sơn

    21,000,000,000 0787.225555
HOÀNG TRỌNG 

TIẾN
0145:Chăn nuôi lợn và sản xuất giống 
lợn

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,0145:Chăn nuôi lợn và sản xuất giống 
lợn,0146:Chăn nuôi gia cầm,0149:Chăn nuôi khác

14/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

3

73 4500653861
CÔNG TY TNHH VĨNH TẤN NINH 
THUẬN

Số 17 Thống Nhất, Phường Đài Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 

0908 620 657 
- 0945 570 

202
DƯƠNG ĐÌNH MAI

1080:Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm 
và thuỷ sản

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn 
đồ uống,0119:Trồng cây hàng năm khác

18/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

3

 3/1/2022 9:19:50 AM 
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74 4500653903
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT ĐIỆN 
THÀNH VŨ

Số 26 Yết Kiêu, Phường Phủ Hà, TP. Phan 
Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      3,000,000,000 0934.592334 LÊ NGỌC THÁI 3314:Sửa chữa thiết bị điện

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình,4652:Bán 
buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông

21/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

6

75 4500653893
CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN XANH 
BÌNH AN

Quốc lộ 1A, Thôn Hộ Diêm, Xã Hộ Hải, 
Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Ninh 
Hải

      2,000,000,000 0395 836 172
NGUYỄN HỮU 

TUẤN
0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

21/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

76 4500653967
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ ĐẦU TƯ 
TST

 Số 20 Nguyễn Tri Phương, Phường Mỹ 
Bình, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh 
Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      1,000,000,000 0333247574 VÕ VĂN SƠN 7020:Hoạt động tư vấn quản lý

8220:Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc 
gọi,8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 
chưa được phân vào đâu,6202:Tư vấn máy vi tính và quản trị 
hệ thống máy vi tính,6209:Hoạt động dịch vụ công nghệ 
thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính

22/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

77 4500654015 CÔNG TY TNHH MAY MẶC MỸ BÌNH
Số 30/8 Đường Võ Trứ, Phường Mỹ Bình, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      2,000,000,000 0937 53 0010

buivantri79@g
mail.com

BÙI VĂN TRÍ
1410:May trang phục (trừ trang phục 
từ da lông thú)

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác,1410:May trang phục (trừ trang phục từ da lông 
thú),5229:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải

24/02/2022

Công ty trách 
nhiệm hữu hạn 
hai thành viên 

trở lên

5

78 4500653283
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG KINH BẮC

Thiện Đức, Xã Phước Ninh, Huyện Thuận 
Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Nam

      6,000,000,000 0766031111
ctycophansxvlx
dkinhbac@gmai

l.com

NGUYỄN ĐÌNH 
QUẢNG

0810:Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

07/01/2022 Công ty cổ phần 10

79 4500653318 CÔNG TY CỔ PHẦN DIC NINH THUẬN
Số TM9-3 Khu K1, Phường Thanh Sơn, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      5,000,000,000 0918.917768

NGUYỄN VĂN 
THẮNG

7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4649:Bán buôn đồ dùng 
khác cho gia đình,4652:Bán buôn thiết bị và linh kiện điện 
tử, viễn thông,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng 
máy khác

10/01/2022 Công ty cổ phần 10

80 4500653325
CÔNG TY CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG 
LTD NINH THUẬN

Số 14A Nguyễn Trãi, Phường Kinh Dinh, 
TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
      5,000,000,000 0913.184029

NGUYỄN THỊ KIM 
LINH

6920:Hoạt động liên quan đến kế toán, 
kiểm toán và tư vấn về thuế

4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4610:Đại lý, môi giới, 
đấu giá hàng hóa,4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu 
(trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm

10/01/2022 Công ty cổ phần 10

81 4500653357
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY 
DỰNG MẠNH CƯỜNG BÁC ÁI

Thôn Chà Đung, Xã Phước Thắng, Huyện 
Bác ái, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Bác ái       9,000,000,000 0938561270
manhcuongbaco

@gmail.com
NGUYỄN VĂN 

VINH
7110:Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ 
thuật có liên quan

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

10/01/2022 Công ty cổ phần 10

82 4500653389
CÔNG TY CỔ PHẦN MAY AN KHÁNH - 
CRC

Thôn Suối Đá, Xã Lợi Hải, Huyện Thuận 
Bắc, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Bắc

      6,800,000,000 0989230412
NGUYỄN VĂN 

SỬU
1410:May trang phục (trừ trang phục 
từ da lông thú)

4641:Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép,4649:Bán buôn 
đồ dùng khác cho gia đình,4659:Bán buôn máy móc, thiết bị 
và phụ tùng máy khác,4669:Bán buôn chuyên doanh khác 
chưa được phân vào đâu

11/01/2022 Công ty cổ phần 5

83 4500653780 CÔNG TY CỔ PHẦN TRỌNG TẤN PHÁT
Số 70 Nguyễn Văn Cừ, Khu phố 8, Thị 
Trấn Tân Sơn, Huyện Ninh Sơn, Tỉnh Ninh 
Thuận

Huyện Ninh 
Sơn

      2,000,000,000 0932618098
ctytrongtanphat

@gmail.com
NGUYỄN THỊ HÀ

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4631:Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc 
khác, bột mỳ,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn đồ 
uống

17/02/2022 Công ty cổ phần 10

84 4500653935 CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT BIM
Quốc lộ 1A, thôn Quán Thẻ 1, Xã Phước 
Minh, Huyện Thuận Nam, Tỉnh Ninh Thuận

Huyện Thuận 
Nam

  553,000,000,000 
84 68 

3960272 - 84 
68 3960273

ĐOÀN QUỐC HUY 2011:Sản xuất hoá chất cơ bản

4659:Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy 
khác,4669:Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào 
đâu,8299:Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại 
chưa được phân vào đâu,8532:Đào tạo trung cấp

22/02/2022 Công ty cổ phần 10

85 4500654054 CÔNG TY CỔ PHẦN NỤ CƯỜI SEN VIỆT
45 Ngô Gia Tự, Phường Thanh Sơn, TP. 
Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
    50,000,000,000 0902.563808

nguyenthimyph
uoc@gmail.com

NGUYỄN THỊ MỸ 
PHƯỚC

8522:Giáo dục trung học cơ sở
4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) 
và động vật sống,4632:Bán buôn thực phẩm,4633:Bán buôn 
đồ uống,4649:Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

25/02/2022 Công ty cổ phần 10

86 4500654110
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DU LỊCH 
NHƯ MAI

Đường 16 tháng 4, khu phố 1, Phường Mỹ 
Hải, TP. Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh Ninh 
Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
    45,000,000,000 083.4460878

NGUYỄN THỊ 
NHƯ MAI

5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

9329:Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào 
đâu,4721:Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên 
doanh,4723:Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên 
doanh,5510:Dịch vụ lưu trú ngắn ngày

28/02/2022 Công ty cổ phần 5

87 4500654167
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - KHOÁNG 
SẢN - XÂY DỰNG - NÔNG THỦY HẢI 
SẢN XUẤT KHẨU THÁI PHÚC TIẾN

 Lô 21-TM4, đường Chế Lan Viên, Khu 
K1, Phường Mỹ Bình, TP. Phan Rang-Tháp 
Chàm, Tỉnh Ninh Thuận

TP. Phan 
Rang-Tháp 

Chàm
    50,000,000,000 0948893894

NGUYỄN TRỌNG 
PHÚC

4620:Bán buôn nông, lâm sản nguyên 
liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống

4322:Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều 
hoà không khí,4329:Lắp đặt hệ thống xây dựng 
khác,4330:Hoàn thiện công trình xây dựng,4390:Hoạt động 
xây dựng chuyên dụng khác

28/02/2022 Công ty cổ phần 5

 3/1/2022 9:19:50 AM 


